
GVCN: Nguyễn Hùng Dũng
STT Họ Tên Nữ Ngày tháng Ghi chú

năm sinh
1 Thạch Minh An 10/10/2014 CĐ-BT
2 Lưu Nguyễn Khánh  An x 25/12/2014 BT
3 Châu Quốc Bảo 05/9/2013 2B
4 Trần Thanh Bình 29/04/2014 BT
5 Huỳnh Cao Duệ 11/3/2014 BT
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 15/04/2014 BT
7 Lý Văn Đức 2/27/2014 BT
8 Nguyễn Đoàn Trí Hào 23/6/2013 BT
9 Phạm Thị Mỹ Hằng x 02/01/2014 2B

10 Dương Lê Huy Hoàng 29/08/2014 BT
11 Châu Nguyễn Gia Huy 9/4/2014 BT
12 Nguyễn Hoàng Huy 10/15/2013 2B-LB
13 Nhâm Quốc Huy 18/ 11/ 2014 BT
14 Lê Bảo Kiệt 02/7/2013 2B-LB
15 Lâm Thế Kiệt 22/12/2014 BT
16 Lê Tấn Khang 8/4/2014 BT
17 Võ Lê Minh Khôi 29/01/2014 2B
18 Bùi Thị Phương Linh x 23/07/2014 BT
19 Triệu Yến Nhi x 7/13/2013 BT
20 Ngô Giang Hiếu Nghĩa 4/23/2014 BT
21 Phan Ngọc Phát 12/08/2014 BT
22 Lương Kỳ  Phong 21/11/2014 BT
23 Liêng Hoàng Phúc 7/25/2014 BT
24 Huỳnh Trần Minh Quân 1/19/2014 BT
25 Lý Tú Quỳnh x 3/5/2014 2B
26 Nguyễn Mai Thanh Tâm x 03/7/2014 BT-CĐ
27 Nguyễn Minh Gia Tuệ x 26/09/2014 BT
28 Mạch Nguyễn Cát Tường x 12/5/2014 BT
29 Trần Thanh Thảo x 28/11/2014 CĐ
30 Nguyễn Ngọc Thùy Trang x 01/06/2014 BT
31 Phan Thanh Trí 1/25/2014 BT
32 Nguyễn Khánh Vy x 16/7/2014 2B
33 Trần Ngọc Yến Vy x 08/08/2014 BT
34 Lâm Ngọc Yến Vy x 7/28/2014 BT
35 Cao Hoàng Yến x 17/07/2014 BT
36 Bành Gia Yến x 07/08/2014 BT
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GVCN: Phạm Thị Hồng Yến Oanh
STT Họ Tên Nữ Ngày tháng Ghi chú

năm sinh

1 Võ Tuấn Anh 19/6/2014 CĐ
2 Nguyễn Ngọc Ân x 4/27/2014
3 Nguyễn Tiến Thành Đạt 07/03/2014
4 Tạ Công Đức 10/11/2014
5 Mai Nhật Hào 31/01/2014
6 Đặng Ngọc Khả Hân x 6/29/2014
7 Trương Trà Trí Hiếu 2/24/2014
8 Huỳnh Minh Huy 28/01/2014
9 Sơn Huỳnh 4/2/2014

10 Nguyễn Hoàng Minh Hưng 17/12/2014
11 Lư Tín Hy 16/04/2014
12 Lê Nguyên Khang 21/05/2014
13 Lê Đăng Khoa 04/06/2014
14 Trần Đăng Khoa 11/11/2013
15 Lâm Thiên Kim x 25/ 4/ 2014
16 Hà Gia Mỹ x 18/ 4/ 2014
17 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nữ x 6/18/2014
18 Lâm Kim Ngọc x 21/08/2014
19 Huỳnh Việt Phát 6/23/2014 BT
20 Đinh Thiên Phúc 27/05/2014
21 Bùi Lâm Phú Qúy 14/01/2013
22 Huỳnh Minh Quân 28/1/2014
23 Nguyễn Xuân Quỳnh x 03/12/2014
24 Phó Nguyễn Phương Quyên x 13/07/2014
25 Lưu Ngọc Thiên Tâm x 29/12/2014
26 Luân Gia Tuấn 9/22/2014
27 Trương Ngọc Ánh Thư x 11/21/2014
28 Kiều Trần Như Trang x 10/29/2013
29 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 24/09/2014
30 Nguyễn Ngọc Như Ý x 1/1/2014
31 Nguyễn Phương Yến x 8/9/2013
32 Nguyễn Hoàng Yến x 26/5/2014
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GVCN: Nguyễn Thị Thùy Trang
STT Họ Tên Nữ Ngày tháng Ghi chú

năm sinh

1 Trần Văn An 27/ 01/ 2014
2 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 5/27/2013
3 Tất Chí Bảo 6/12/2014
4 Lê Tâm Bình 1/6/2014
5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu x 29/ 01/ 2014
6 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 12/3/2014
7 Đoàn Thị Thuỳ Dương x 04/10/2012
8 Trần Ngọc Hải Đăng 8/16/2014
9 Nguyễn Lê Khả Hân x 19/12/2014
10 Huỳnh Quốc Huy 1/4/2013
11 Lê Thị Thanh Huyền x 25/07/2013
12 Tăng Huỳnh Chấn Hưng 10/11/2014
13 Trịnh Thiên Kim x 11/8/2014
14 Huỳnh Tuấn Khang 10/26/2014
15 Lê Hồng Khương 7/10/2014
16 Trần Hoàng Trúc Linh x 11/5/2014
17 Dương Triệu Mẫn x 3/19/2014
18 Phan Thị Thảo My x 12/11/2014
19 Trương Nguyễn Thị Kim Ngân x 30/05/2013
20 Nguyễn Hồng Kim Ngân x 15/07/2014

21 Đặng Thị Thảo Nguyên x 13/04/2014
22 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi x 5/11/2014
23 Nguyễn Hoàng Gia Phát 23/07/2014
24 Nguyễn Lê Minh Phương 6/1/2014
25 Trần Ngọc Quý 25/ 9/ 2014
26 Nguyễn Minh Tấn 22/ 11/ 2014
27 Lý Vĩnh Tiến 13/5/2014
28 Lê Nguyễn Thanh Toàn 13/08/2014
29 Lý Thanh Tú 15/ 7/ 2013
30 Trần Minh Thư x 12/8/2014
31 Đàm Mỹ Trân x 5/4/2014
32 Phạm Thị Như Uyên x 8/11/2014
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STT Họ Tên Nữ Ngày tháng Ghi chú
năm sinh

1 Huỳnh Kỳ Anh 8/6/2014
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 30/03/2014
3 Trần Bảo Ân 12/4/2014
4 Ngô Thiên Bảo 9/4/2014
5 Trần Đặng Hữu Duy 19/04/2014
6 Trần Thị Thùy Dương x 23/12/2014 CĐ
7 Nguyễn Lê Tiến Đạt 26/01/2014
9 Võ Trần Kim Hân x 25/05/2014

10 Hứa Ngọc Hân x 12/4/2014
11 Lê Gia Hân x 10/11/2014
12 Phạm Hồng Hoa x 12/5/2014
13 Phạm Thanh Hoàng 31/ 10/ 2014
14 Trần Đăng Khôi 18/04/2012
15 Dương Tuấn Kiện 6/22/2014
16 Huỳnh Nguyễn Thùy Lam x 26/04/2014
17 Nguyễn Phương Linh x 20/ 5/ 2012
18 Sa Ly x 1/3/2014
19 Phạm Trần Ngọc Ngân x 15/05/2014
20 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc x 4/12/2014
21 Nguyễn Hứa Ngọc x 27/01/2014
22 Lương Thị Ngọc Nhi x 26/ 10/ 2012
23 Lê Trần Nhựt Phát 14/ 5/ 2014
24 Nguyễn Trọng Phúc 6/3/2014
25 Huỳnh Mạnh Danh Tiền 10/1/2013
26 Phạm Thanh Thuận 5/4/2014
27 Lý Bảo Trân x 17/09/2014
28 Phạm Đan Trường 23/ 02/ 2014
29 Phạm Nguyễn Phương Uyên x 30/3/2014
30 Lai Ánh Xuân x 5/12/2014

Năm học 2022- 2023
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